
やってみよう / 写真解説 

◆第１７課 はんたいのことを言
い

う－授業
じゅぎょう

－ 
 

 

そろばん 

 

そろばんは計算
けいさん

の道具
ど う ぐ

です。たくさんの子
こ

ども

たちがそろばんを習
なら

っています。じょうずになる

と、とても早
はや

く計
けい

算
さん

することができます。 

 

まず、そろばんに数
かず

を入
い

れてみましょう。これが

「 0
ぜろ

」です。 

 

黒
く ろ

いしるしのところが「一
いち

のくらい」です。「一の

くらい」は、1から 9までです。 

 

これが「1」です。 

 

これが「2」です。 



 

 

 

「5」は上
うえ

の玉
たま

1つです。 

 

これが「6」です。 

 

これが「7」です。 

 

「10」は「一のくらい」の玉
たま

を「0」にして、「十
じゅう

のく

らい」を「1」にします。 

 

これが「20」です。 

 

これが「100」です。 



 

 

 

それでは計算
けいさん

してみましょう。「たし算
ざん

」をしま

す。「1 +
たす

1+1+1+5＝
は

」 

 

下
した

の玉
たま

を足
た

すときは、親指
おやゆび

を使
つか

います。 

 

5 を足
た

すときは、人
ひと

さし指
ゆび

を使
つか

います。答
こた

えは 9

です。 

 

「ひき算
ざん

」をします。「9-5-4＝」 

 

引
ひ

くときは、人
ひと

さし指
ゆび

を使
つか

います。 

 



Hãy cùng làm / Giải thích bằng hình ảnh 

◆Bài 17 Cách nói ý nghĩa trái ngược – Giờ học – 
 

 

Bàn tính 

 

Bàn tính là một công cụ để tính toán. Rất 

nhiều trẻ em đang học tính bằng bàn tính. 

Một khi đã giỏi thì có thể tính toán rất 

nhanh. 

 

Trước hết, hãy đặt con số lên bàn tính. Đây 

là "0" (zero). 

 

Chỗ đánh dấu màu đen là hàng số đầu tiên. 

Hàng số đầu tiên là từ 1 đến 9. 

 

Đây là "1." 

 

Đây là "2." 



 

 

 

"5" là một hạt ở bên trên. 

 

Đây là "6." 

 

Đây là "7." 

 

Để hiển thị số “10” thì hàng đầu tiên đưa về 

0, hàng chục đưa về 1 

 

Đây là "20." 

 

Đây là "100." 



 

 

 

Bây giờ hãy làm phép tính nhé. Làm phép 

cộng. 1+1+1+1+5＝ 

Khi cộng hạt bên dưới thì dùng ngón cái. 

 

 

 

Khi cộng 5, hãy di chuyển bằng ngón trỏ. 

Câu trả lời là 9. 

 

 

 

 

Bây giờ làm "phép trừ". 9-5-4 =  

Dùng ngón trỏ khi trừ. 

 

Đáp án là "0." 

 

Khi tính bằng bàn tính, ngồi thẳng lưng điều 

quan trọng nhất. Hãy kéo ghế lại gần bàn. 

 


